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Họ và tên HS:……………………..………...........................Lớp:..………............................
Số báo danh:………………….................................................................................................
Câu 1 (1,5 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
      CH4→C2H2→C2H4→C2H5OH→C2H5-O-CH3
                            C6H6→C6H6Cl6
Câu 2 (1,5 điểm): Viết các phương trình hóa học sau:

    a.Axetilen tác dụng với dd AgNO3/NH3
    b. But-1-en tác dụng với nước (xúc tác axit, đun nóng)
    c. Propan – 2 – ol + CuO/t0
Câu 3 (1đ): Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất sau: Benzen, Phenol, Etanol.

Câu 4 (1,5đ): Viết các công thức cấu tạo của ankin C5H8 và đọc tên các công thức cấu tạo đó.

Câu 5 (1,5đ): Đốt cháy hoàn toàn 7,2g một ankan A, được 10,8g H​2O. 

a.Xác định CTPT của A.
b.Xác định CTCT phù hợp của A biết khi đồng phân này tác dụng với Clo thu được 1 sản phẩm và viết phương trình phản ứng.

Câu 6 (2đ): Cho 20,52 gam hỗn hợp Y gồm phenol và ancol etylic tác dụng vừa đủ với natri thu được 3,36 lít khí H2 (đkc)
a) Tính khối lượng mỗi chất trong Y

b) Tính khối lượng kết tủa thu được khi cho 41,04 gam Y vào dung dịch brom.
Câu 7 (1đ): Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng của các thí nghiệm sau:
a. Cho glixerol vào ống nghiệm đựng kết tủa Cu(OH)2.

b. Cho toluen vào ống nghiệm đựng dung dịch KMnO4, đun nóng.

                                   Cho nguyên tử khối: C=12 ; H=1 ; O=16 ; Br =80
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Câu 1: Viết đúng mỗi phương trình :   



025đx6

Thiếu cân bằng hoặc điều kiện -1/2 số điểm của phương trình

Câu 2: Viết đúng mỗi phương trình được 



0,5đ x 3
Câu 3: Nhận biết đúng mỗi chất được



0,25đ x 3
Thiếu phương trình phản ứng trừ 0,25đ

Câu 4: - 4 CTCT x0,25=1,0 điểm

           - 4 tên gọi =0,5 điểm
Câu 5: (1,5đ):  nH2O = 10,8/18 = 0,6 mol          0,25đ
CnH2n + 2  + (3n+1)/2 O2--> nCO2 + (n+1)H2O
0,25đ
14n +2                                                n+1               
0,25đ
7,2                                                      0,6  
Lập tỉ lệ (14n +2) / 7,2  =   (n+1)/0,6                 0,25đ
==> n = 5 --> C5H12
0,25đ
 CH3
CH3-C-CH3  + Cl2 --> 
0,25đ
 CH3
Câu 6:(2đ) nH2 = 0,15 mol





0,25đ
Viết phương trình phản ứng




0,25đ x 2

Lập hệ phương trình: 1/2x + 1/2y = 0,15



0,25đ




94x + 46y = 20,52





Giải ra x= 0,14 và y=0,16





0,25đ

Tính mC6H5OH= 13,16 gam và mC2H5OH= 7,36 gam

0,25đ

b)Tính nC6H5OH = 0,28mol và phương trình

0,25đ (thiếu 1 trong 2 không tính điểm)
khối lượng kết tủa =  92,68 gam
0,25đ
Câu 7: Nêu hiện tượng: 0,25đ; viết ptư: 0,25đ
